	[TÊN VIỆN/TRƯỜNG]
——————
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————



PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN
Về nhân lực, kết quả nghiên cứu, cơ sở vật chất và hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố
(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-QLKHCN ngày     tháng     năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Tên đơn vị cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………………
Cán bộ đầu mối liên hệ: …………………………………… Điện thoại: …………………… Email: ……………………………………
Lưu ý: Số liệu đề nghị cung cấp theo 03 mốc thời gian: 
- Năm 2025 (số liệu chính thức cả năm); 
- 06 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/6/2026); 
- Dự kiến năm 2026 (ước thực hiện cả năm). 
- Đối với các chỉ tiêu không phát sinh, đề nghị ghi "Không phát sinh" hoặc "0". 
- Đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu cung cấp.
- Ký hiệu viết tắt tại cột "Kỳ báo cáo" trong các Phụ lục: 2025 = cả năm 2025; 6T-26 = 6 tháng đầu năm 2026; DK26 = dự kiến cả năm 2026.
A. BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC CHỈ TIÊU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	STT
	Tên chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2025 (cả năm)
	6 tháng đầu năm 2026
	Dự kiến năm 2026 (ước cả năm)
	Ghi chú

	I. NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Tổng số cán bộ, nghiên cứu viên tham gia hoạt động KH&CN (cơ hữu)
	Người
	
	
	
	

	2
	Số Giáo sư/Phó giáo sư
	Người
	
	
	
	

	3
	Số cán bộ đang là nghiên cứu sinh/sau tiến sĩ
	Người
	
	
	
	

	4
	Số chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành thu hút được trong kỳ
	Người
	
	
	
	

	II. NHIỆM VỤ, ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	5
	Số nhiệm vụ/đề tài KH&CN đang thực hiện và đã nghiệm thu
	Đề tài
	
	
	
	

	
	 Trong đó: cấp quốc gia/bộ
	Đề tài
	
	
	
	

	
	Trong đó: cấp tỉnh/thành phố
	Đề tài
	
	
	
	

	
	 Trong đó: cấp cơ sở
	Đề tài
	
	
	
	

	6
	Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ/đề tài KH&CN
	Triệu đồng
	
	
	
	

	III. CÔNG BỐ, ẤN PHẨM KHOA HỌC

	7
	Số bài báo công bố trên tạp chí trong nước (Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm)
	Bài báo
	
	
	
	

	8
	Số bài báo công bố trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI/Scopus)
	Bài báo
	
	
	
	

	9
	Số sách chuyên khảo, giáo trình xuất bản
	Cuốn
	
	
	
	

	IV. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

	10
	Số kết quả nghiên cứu/công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp
	Kết quả
	
	
	
	

	11
	Số kết quả nghiên cứu ứng dụng cấp cơ sở đã triển khai thực tiễn
	Kết quả
	
	
	
	

	V. GIẢI THƯỞNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

	12
	Số công trình, giải thưởng khoa học đạt giải quốc gia/khu vực/quốc tế
	Giải thưởng
	
	
	
	

	13
	Số văn bằng sở hữu trí tuệ được cấp (sáng chế, GPHI, KDCN...)
	Văn bằng
	
	
	
	

	VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ KH&CN

	14
	Số phòng thí nghiệm/trung tâm nghiên cứu hiện có (kể cả mới thành lập)
	Phòng/TT
	
	
	
	

	VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ

	15
	Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế đã tổ chức hoặc tham gia
	Hội thảo
	
	
	
	

	
	     Trong đó: số lượt cán bộ, giảng viên tham gia
	Lượt người
	
	
	
	

	16
	Số chương trình/dự án hợp tác quốc tế về KH&CN đang triển khai
	Chương trình
	
	
	
	

	17
	Số thỏa thuận hợp tác quốc tế (MOU) đã ký kết
	MOU
	
	
	
	

	18
	Số lượt giảng viên, sinh viên trao đổi/học tập tại nước ngoài
	Lượt người
	
	
	
	

	VIII. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

	19
	Số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
	Đề tài
	
	
	
	

	20
	Số giải thưởng NCKH sinh viên đạt được (cấp trường/quốc gia/quốc tế)
	Giải thưởng
	
	
	
	


B. BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT THEO TỪNG NỘI DUNG
(Đề nghị liệt kê chi tiết từng nhiệm vụ/đề tài, bài báo, kết quả... và ghi rõ kỳ báo cáo tương ứng ở cột "Kỳ báo cáo")
	Phụ lục 1
	Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học (cơ hữu)
	Phụ lục 8
	Phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu

	Phụ lục 2
	Nhiệm vụ, đề tài/dự án KH&CN
	Phụ lục 9
	Hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế

	Phụ lục 3
	Bài báo khoa học (trong nước - HĐGS và quốc tế - ISI/Scopus)
	Phụ lục 10
	Đội ngũ nhân lực chất lượng cao

	Phụ lục 4
	Kết quả nghiên cứu/công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp
	Phụ lục 11
	Nghiên cứu khoa học của sinh viên

	Phụ lục 5
	Kết quả nghiên cứu ứng dụng cấp cơ sở
	Phụ lục 12
	Hợp tác quốc tế (chương trình/dự án, MOU, trao đổi)

	Phụ lục 6
	Công trình, giải thưởng khoa học
	Phụ lục 13
	Sách chuyên khảo, giáo trình xuất bản

	Phụ lục 7
	Sở hữu trí tuệ
	
	


Phụ lục 1: Thông tin về đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học (cơ hữu)
(Số liệu là số hiện có tại 3 thời điểm: 31/12/2025; 30/6/2026; ước tại 31/12/2026)
	STT
	Trình độ chuyên môn
	SL tại 31/12/2025
	SL tại 30/6/2026
	SL ước tại 31/12/2026
	Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu (liệt kê)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Thông tin về nhiệm vụ, đề tài/dự án khoa học và công nghệ
(các cấp: cơ sở, tỉnh, bộ, quốc gia — liệt kê từng nhiệm vụ/đề tài, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên nhiệm vụ/đề tài
	Cấp quản lý
	Chủ nhiệm
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Tình trạng (đang thực hiện/ đã nghiệm thu)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Phụ lục 3: Bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên công bố trên các tạp chí uy tín trong nước (Hội đồng Giáo sư) và quốc tế (danh mục ISI/Scopus)
(liệt kê từng bài báo, ghi rõ loại tạp chí và kỳ báo cáo)
	STT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Loại tạp chí (Trong nước - HĐGS/ Quốc tế - ISI-Scopus)
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Tác giả chính
	Chỉ số trích dẫn (nếu có)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: Thông tin về kết quả nghiên cứu/công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp
(liệt kê từng kết quả, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên/mô tả ngắn gọn kết quả nghiên cứu đã chuyển giao
	Doanh nghiệp nhận chuyển giao
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Lĩnh vực hoạt động chính
	Hiệu quả kinh tế - xã hội (ước tính)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 5: Thông tin về kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học cấp cơ sở đã được triển khai ứng dụng thực tiễn
(liệt kê từng kết quả, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên kết quả nghiên cứu
	Chủ nhiệm/ tác giả chính
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Đơn vị/doanh nghiệp ứng dụng (nếu có)
	Mô tả ngắn gọn về hiệu quả ứng dụng

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 6: Thông tin về công trình, giải thưởng khoa học đạt giải thưởng khoa học quốc gia/khu vực/quốc tế
(liệt kê từng công trình/giải thưởng, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên công trình/giải thưởng
	Tác giả/nhóm tác giả
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Tổ chức cấp bằng/trao giải
	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 7: Thông tin về sở hữu trí tuệ
(sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng... liệt kê từng đối tượng, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên sáng chế/giải pháp/đối tượng SHTT
	Loại hình bảo hộ
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Số văn bằng (nếu có)
	Tình trạng hồ sơ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 8: Thông tin về phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu
(cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại đơn vị; số liệu là số hiện có tại 3 thời điểm: 31/12/2025; 30/6/2026; ước tại 31/12/2026)
	STT
	Tên phòng thí nghiệm/trung tâm
	Lĩnh vực chuyên môn
	Năm thành lập/ đưa vào hoạt động
	Đạt chuẩn/công nhận (ISO, VILAS... nếu có)
	Tình trạng đến 30/6/2026

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 9: Thông tin về hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế
(do đơn vị tổ chức hoặc cử cán bộ, giảng viên tham gia/báo cáo; liệt kê từng hội thảo, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên hội thảo/hội nghị
	Vai trò (Tổ chức/ Tham dự/ Báo cáo viên)
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Đơn vị/quốc gia phối hợp
	Số lượt cán bộ tham gia

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 10: Thông tin về đội ngũ nhân lực chất lượng cao
(Giáo sư, Phó giáo sư, nghiên cứu sinh/sau tiến sĩ, chuyên gia/nhà khoa học đầu ngành thu hút được trong kỳ)
	STT
	Họ và tên
	Học hàm/học vị hoặc vai trò (GS/PGS/NCS-sau TS/Chuyên gia thu hút)
	Lĩnh vực chuyên môn
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 11: Thông tin về nghiên cứu khoa học của sinh viên
(liệt kê từng đề tài/công trình NCKH sinh viên, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên đề tài/công trình
	Sinh viên thực hiện
	Giảng viên hướng dẫn
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Giải thưởng đạt được (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 12: Thông tin về hợp tác quốc tế
(chương trình/dự án hợp tác quốc tế về KH&CN, thỏa thuận hợp tác - MOU, trao đổi giảng viên/sinh viên; liệt kê từng nội dung, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên chương trình/dự án/thỏa thuận hợp tác
	Đối tác nước ngoài
	Loại hình (Chương trình-Dự án/ MOU/ Trao đổi GV-SV)
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)
	Kết quả chính

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


Phụ lục 13: Thông tin về sách chuyên khảo, giáo trình xuất bản
(liệt kê từng sách/giáo trình, ghi rõ kỳ báo cáo)
	STT
	Tên sách/giáo trình
	Loại hình (Chuyên khảo/ Giáo trình/ Tham khảo)
	Tác giả/chủ biên
	Nhà xuất bản
	Kỳ báo cáo (2025/6T-26/DK26)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP PHIẾU
(ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN 
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



